
DANH SÁCH
Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1 các trường Tiểu học 

phường Nam Định, năm học 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định  số 882 /QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Nam Định)

1. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Phạm Hồng Thái

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Vũ Thị Thúy Vân Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Khổng Lệ Giang Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Vũ Thị An Trinh Nhân viên văn phòng Thư kí

4 Trần Thanh Hà Bí thư Đoàn TN - Giáo 
viên Ủy viên

(Danh sách trên gồm 4 người)

2. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Trần Quốc Toản

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Phạm Thị Thu Hương Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trần Thị Hường Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Đỗ Thị Quỳnh NV Thư viện Thư kí

4 Ngô Thị Thanh Phương TTCM K1 Ủy viên

5 Trần Thị Lan Hương TTCM K2+3 Ủy viên

6 Hoàng Thị Kim Oanh TTCM K4 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Tuyết Anh Giáo viên lớp 1 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên lớp 1 Ủy viên

9 Trần Thị Hoa Giáo viên Tin học Ủy viên

(Danh sách trên gồm 9 người)



3. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Hùng Vương

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Trần Thị Hà Thu Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Thị Hiên Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Vũ Thị Hạnh Nhân viên Thư kí

4 Vũ Thị Xen Nhân viên y tế Ủy viên

5 Đỗ Thị Luyến GV tin học Ủy viên

6 Nguyễn Thị Hà TTCM tổ 1 Ủy viên

7 Trần Thị Thu Hà TPCM tổ 1 Ủy viên

8 Vũ Thị Xuân TTCM tổ 2,3 Ủy viên

9 Nguyễn Bích Thuỷ TPCM tổ 2,3 Ủy viên

10 Trần Thị Lý TPCM tổ 4,5 Ủy viên

(Danh sách trên gồm 10 người)

4. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Nguyễn Văn Trỗi

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Ngô Thị Mơ Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Cung Nga Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Ngô Thuỳ Minh Thư viện Thư kí

4 Đỗ Thị Huê Phó Hiệu trưởng Ủy viên

5 Lê Thị Hoài Thương Kế toán Ủy viên

6 Trần Thị Nguyệt Y tế Ủy viên

7 Nguyễn Thị Bích TTCM tổ 1 Ủy viên

8 Vũ Thị Là Giáo viên Ủy viên

9 Vũ Thị Thắm Giáo viên Ủy viên

10 Vũ Thái Ly Giáo viên Ủy viên

(Danh sách trên gồm 10 người)



5. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Chu Văn An

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Trần Thị Thu Hà Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Ngô Thị Phương Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Vũ Hoàng Phúc Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

4 Mai Thị Thảo Nhân viên văn phòng Thư kí

5 Trần Thị Lý TT chuyên môn tổ 1 Ủy viên

6 Trần Thị Hồng Nhung TT chuyên môn tổ 2+3 Ủy viên

7 Vũ Thị Hạnh TT chuyên môn tổ 4+5 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Băng Thi TT chuyên môn tổ Nghệ 
thuật Ủy viên

9 Vũ Thị Hương Giang Giáo viên Tin học Ủy viên

10 Trần Thị Phượng Giáo viên Ủy viên

11 Đinh Thị Thu Phương TT chuyên môn tổ Văn 
phòng Ủy viên

(Danh sách trên gồm 11 người)

6. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Lê Quý Đôn

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Hoàng Thị Thu Thúy Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trương Quốc Hội Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Đoàn Thị Thùy Linh Văn phòng Thư kí

4 Trần Thị Phong Thu Phó Hiệu trưởng Ủy viên

5 Trần Thị Thanh TTCM tổ 1 Ủy viên

6 Phạm Thị Việt Hà TTCM Tổ 2,3 Ủy viên

7 Nguyễn Bích Diệp TTCM Tổ 4,5 Ủy viên

8 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Ủy viên

 (Danh sách trên gồm 8 người)



7. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Kim Đồng

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Bùi Thị Ngọc Dung Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Võ Thị Thanh Hải Tổ trưởng CM 2,3 Phó chủ tịch

3 Dương Thu Giang Văn phòng Thư kí

4 Nguyễn Thị Phương Hậu Tổ trưởng CM  tổ 1 Ủy viên

5 Đào Thu Thảo Tổ phó CM tổ  2,3 Ủy viên

6 Vũ Ngọc Thắng Nhân viên y tế Ủy viên

7  Vũ Thu Hà Kế toán Ủy viên

(Danh sách trên gồm 7 người)

8. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Hồ Tùng Mậu

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Phạm Thị Hồng Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Hoàng Thị Thúy Lan Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Nguyễn Thị Tình Phó hiệu trưởng Thư kí

4 Trần Thị Thu Hương TTCM tổ 2,3 Ủy viên

5 Vũ Thị Vui TTCM tổ 4,5 Ủy viên

6 Bùi Thị Thanh Bình TTCM khối 1 Ủy viên

7 Đặng Thị Thu Nhung GV tin học Ủy viên

8 Phạm Thị Loan Giáo viên Ủy viên

9 Trần Thị Quế Nhân viên y tế Ủy viên

10 Nguyễn Thị Hằng Kế toán Ủy viên

(Danh sách trên gồm 10 người)



9. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Lê Hồng Sơn

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Vũ Khánh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Hà Khắc Kiên Phó Hiệu Trường Phó chủ tịch

3 Trần Thị Trà Trang Giáo viên tin hoc Thư kí

4 Nguyễn Thị Phương Lan Tổ trưởng tổ 4,5 Ủy viên

5 Bùi Thu Hà Tổ Trưởng tổ 2,3 Ủy viên

6 Phạm Thị Nhung Tổ trưởng tổ 1 Ủy viên

7 Ngô Thị Thu Hà Giáo viên Ủy viên

8 Phạm Thị Kim Anh Kế toán Ủy viên

9 Nguyễn Thị Huệ Nhân viên y tế Ủy viên

(Danh sách trên gồm 9 người)

10. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Nguyễn Viết Xuân

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Đinh Việt Hà Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Hồng Hoa Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Trần Thị Thoa Phó hiệu trưởng Thư kí

4 Đỗ Thị Hạnh TTCM tổ 1 Ủy viên

5 Trần Thị Đức Hạnh TTCM tổ 2+3 Ủy viên

6 Ngô Thị Thu Thủy TTCM tổ 4+5 Ủy viên

7 Vũ Thị Dung Giáo viên Tin học Ủy viên

8 Bùi Thị Ngọc Linh Giáo viên Tin học Ủy viên

9 Vũ Thị Thu Hương Nhân viên văn phòng Ủy viên

(Danh sách trên gồm 9 người)



11. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Trần Tế Xương

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Nguyễn Giáng Hương Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Phạm Thị Cúc Nhân viên kế toán Thư kí

4 Nguyễn Thị Nguyệt Quế Tổ trưởng chuyên môn 
tổ 1 Ủy viên

5 Trần Thị Lan Giáo viên Ủy viên

6 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên tin học Ủy viên

(Danh sách trên gồm  6 người)

12. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Nguyễn Tất Thành

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Văn Ninh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Đoàn Thị Phương Thúy Nhân viên văn phòng Thư kí

4 Đỗ Dương Giỏi TTCM tổ 1,2,3 Ủy viên

5 Trần Thảo Trang Giáo viên Ủy viên

6 Bùi Thị Lụa Giáo viên Ủy viên

7 Phạm Thị Phương Linh Nhân viên kế toán Ủy viên

(Danh sách trên gồm 7 người)



13. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Lộc Vượng

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Trần Thị Thu Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trần Thị Quế Hương Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Cao Thị Nhung Nhân viên văn phòng Thư kí

4 Hà Thị Thanh Thu TTCM tổ 1 Ủy viên

5 Vũ Thu Hà TTCM tổ 2+3 Ủy viên

6 Phạm Thị Hạnh TTCM tổ 4+5 Ủy viên

7 Ngô Thị Vân Anh TPT Đội Ủy viên

8 Trần Thị Nhật Hạ Giáo viên lớp 1 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên lớp 1 Ủy viên

 (Danh sách trên gồm 9 người)

14. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Cửa Nam

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Ngô Mai Oanh Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Vũ Duy Hưng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch

3 Trần Thị Minh Hằng Kế toán Thư kí

4 Trần Thị Ngọc Thuỳ Thư viện - Văn phòng Ủy viên

5 Trần Thị Ngọc Ánh GV - TTCM tổ 4-5 Ủy viên

6 Nguyễn Thị Phương GV - TTCM tổ bộ môn Ủy viên

7 Lê Thu Hiền GV - TPCM tổ 1-2-3 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Ủy viên

9 Vũ Quỳnh Phương Giáo viên Ủy viên

 (Danh sách gồm 9 người)



15. Hội đồng huy động trẻ vào lớp 1, trường TH Mỹ Phúc

STT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 
trong Hội 

đồng
1 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Ninh Tuấn Điệp Tống phụ trách Đội Phó chủ tịch

3 Nguyễn Thị Tha Nhân viên Thư viện Thư kí

4 Trần Thanh Nga Nhân viên Kế toán Ủy viên

5 Trần Thị Lành TTCM 1,2,3 Ủy viên

6 Trần Thị Thu Nga Tổ trưởng K1 - GV dạy 
lớp 1 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Vi GV dạy lớp 1 Ủy viên

8 Đỗ Thuỳ Linh GV dạy lớp 1 Ủy viên

9 Vũ Thị Châm GV dạy lớp 1 Ủy viên

 (Danh sách trên gồm 9 người)
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